
DANH SÁCH 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện chuyên đề đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác Hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Tràng Định. 

 (Kèm theo Quyết định  số 1268 /QĐ-UBND ngày 10 /5/2024 của UBND huyện) 
 

Stt Tập thể/cá nhân 
Ghi 

chú 

I Tập thể: 12 
 

1 Công an huyện Tràng Định 
 

2 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tràng Định 
 

3 Hội Chữ thập đỏ xã Đào Viên, huyện Tràng Định 
 

4 Hội Chữ thập đỏ xã Chi Lăng, huyện Tràng Định 
 

5 Hội Chữ thập đỏ xã Đề Thám, huyện Tràng Định 
 

6 Ban vận động hiến máu tình nguyện xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định 
 

7 Ban vận động hiến máu tình nguyện xã Kim Đồng, huyện Tràng Định 
 

8 Ban vận động  hiến máu tình nguyện xã Đội Cấn, huyện Tràng Định 
 

9 Ban vận động hiến máu tình nguyện xã Đại Đồng, huyện Tràng Định 
 

10 Ban vận động hiến máu tình nguyện xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định 
 

11 Ban vận động Hiến máu tình nguyện xã Cao Minh, huyện Tràng Định 
 

12 Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Tràng Định 
 

II Cá nhân: 58  

1 
Ông Nguyễn Minh Hiếu, Chuyên viên Ban tổ chức Huyện ủy huyện 

Tràng Định 

 

2 
Bà Phạm Thị Thoa, Chuyên viên Văn Phòng Huyện ủy huyện Tràng 

Định 

 

3 
Ông Chu Hồng Tuyến, Thống kê viên - Chi cục Thống kê huyện 

Tràng Định 

 



Stt Tập thể/cá nhân 
Ghi 

chú 

4 
Trung uý Triệu Thuỳ Linh, Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an 

huyện Tràng Định 

 

5 
Đại uý Đỗ Trọng Dũng, Phó Trưởng Công an xã Quốc Việt, Công an 

huyện Tràng Định 

 

6 
Ông Đinh Nam Ninh, Kỹ sư Kỹ thuật điện, nhân viên Phòng Kinh 

doanh tổng hợp Điện lực huyện Tràng Định 

 

7 
Ông Hoàng Văn Tùng, Phó chủ tịch UBND xã Tri Phương, huyện 

Tràng Định 

 

8 
Ông Lăng Văn Hoàng, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

xã Đội Cấn, huyện Tràng Định 

 

9 
Ông Triệu Ngọc Linh, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh  xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định 

 

10 
Ông Hà Dương Thụ, Bí Thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

xã Hùng Việt, huyện Tràng Định. 

 

11 
Ông Hà Văn Tùng, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

xã Tri Phương, huyện Tràng Định 

 

12 
Ông Đàm Văn Kiên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đội Cấn, 

huyện Tràng Định 

 

13 
Ông Ma Văn Dự, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hùng việt, huyện 

Tràng Định. 

 

14 
Ông Hoàng Văn Thái, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đề Thám, 

huyện Tràng Định 

 

15 
Bà Bàn Hương Điềm, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Khánh 

Long, huyện Tràng Định 

 

16 
Ông Nguyễn Văn Triệu, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Tri Phương, 

huyện Tràng Định 

 

17 
Bà Nông Thị Thủy, Công chức Văn phòng - Thống kê, xã Đoàn Kết, 

huyện Tràng Định 

 

18 
Ông Đinh Thế Bôn, Công chức văn hóa - Xã hội, xã Tân Yên, huyện 

Tràng Định 

 

19 
Bà Vy Thị Hồng Ngân, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây 

dựng và Môi trường xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định 

 



Stt Tập thể/cá nhân 
Ghi 

chú 

20 
Ông Hoàng Hải Hiếu, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Cao Minh, 

huyện Tràng Định 

 

21 
Bà Nguyễn Thị Hải, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã  Đại Đồng, 

huyện Tràng Định 

 

22 
Ông Lương Thế Hiệp, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây 

dựng và Môi trường xã Đại Đồng, huyện Tràng Định 

 

23 
Ông Trần Văn Diện, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường xã Quốc Việt, huyện Tràng Định 

 

24 
Bà Lương Thị Hiếu, Công chức Kế toán - Tài chính, xã Quốc Việt, 

huyện Tràng Định 

 

25 
Ông Trần Mạnh Hà, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Đề Thám, huyện 

Tràng Định. 

 

26 
Ông Âu Văn Cương, Công chức Địa chính - Nông nghiệp -  Xây 

dựng và Môi trường xã Tri Phương, huyện Tràng Định 

 

27 
Bà Đàm Thúy Hảo, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH, THCS Tân 

Yên, huyện Tràng Định 

 

28 
Bà Hoàng Ngọc Ngà, Phó hiệu trưởng Trường Mầm Non Trung 

Thành, huyện Tràng Định 

 

29 
Ông Chu Đức Phong, Giáo viên Trường TH&THCS Kháng Chiến, 

huyện Tràng Định 

 

30 
Ông Nông Quốc Thuận, Giáo viên Trường TH&THCS Kháng Chiến, 

huyện Tràng Định 

 

31 
Ông Triệu Nhật Lai, Giáo viên Trường PTDTNT THCS&THPT 

Huyện Tràng Định 

 

32 
Bà Lương Trà Giang, Giáo viên Trường PTDTNT THCS&THPT 

Huyện Tràng Định 

 

33 
Ông Hoàng Văn Thành, Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS 

Trung Thành,  huyện Tràng Định 

 

34 
Bà Hà Thị Ngân, Giáo viên Trường Mầm non 10-10 thị trấn Thất 

Khê, huyện Tràng Định 

 

35 
Bà Đoàn Thị Lệ Hồng, Giáo viên Trường Mầm non 10-10 thị trấn 

Thất Khê, huyện Tràng Định 
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Ghi 

chú 

36 
Bà Hà Thị Thảo, Giáo viên trường Tiểu học Khánh Hòa, huyện Tràng 

Định 

 

37 
Ông Nông Hữu Phước, Giáo viên Trường Tiểu học, THCS Hùng 

Sơn, huyện Tràng Định. 

 

38 
Ông Đường Anh Dũng, Giáo viên Trường TH, THCS Đại Đồng II, 

huyện Tràng Định 

 

39 
Bà Đàm Thị Chuyên, Giáo viên Trường PTDTBTTH, THCS Đoàn 

Kết, huyện Tràng Định 

 

40 
Ông Lương Việt Đức, Giáo viên Trường PTDTBT TH,THCS Tân 

Minh, huyện Tràng Định 

 

41 
Ông Nguyễn Công Khánh, Giáo viên Trường Tiểu học Đề Thám , 

huyện Tràng Định 

 

42 
Ông Ma Văn Tuyến Giáo viên Trường THCS thị trấn Thất Khê, 

huyện Tràng Định 

 

43 
Bà Phan Thị Hải Yến, Giáo viên Trường THCS&THPT Bình Độ, 

huyện Tràng Định 

 

44 
Bà Hà Thanh Hoa, Nhân viên Y tế Trường PTDTBT TH, THCS Chí 

Minh, huyện Tràng Định 

 

45 
Bà Triệu Thị Hiền, Nhân viên Y tế, Trường THCS xã Tri Phương, 

huyện Tràng Định. 

 

46 
Bà Nguyễn Thị Thúy, Nhân viên thiết bị trường Tiểu học, THCS 

Hùng Sơn, huyện Tràng Định. 

 

47 
Ông Đường Khánh Thịnh, Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Thống 

Nhất, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định 

 

48 
Ông Hà Kiều Hưng, Hội viên Hội chữ thập đỏ Thôn 3, xã Đào Viên, 

huyện Tràng Định. 

 

49 
Ông Đinh Văn Chiến, Hội viên Hội chữ thập đỏ thôn Nà Thà, xã Kim 

Đồng, huyện Tràng Định 

 

50 
Bà Lương Thu Hướng, Hội viên Hội Chữ thập đỏ thôn Bản Mới, xã 

Đại Đồng, huyện Tràng Định 

 

51 
Ông Lục Hà Đức Mạnh, Hội viên Hội Chữ thập đỏ thôn Bản Chang,  

xã Chi Lăng, huyện Tràng Định 

 



Stt Tập thể/cá nhân 
Ghi 

chú 

52 
Ông Triệu Văn Hội, Hội viên Hội chữ thập đỏ thôn Khuổi Sao, xã 

Chi Lăng, Tràng Định. 

 

53 
Bà Lê Thị Thoa, Hội viên Hội Chữ thập đỏ thôn Đoỏng Nà, xã Đề 

Thám, huyện Tràng Định 

 

54 
Bà Nông Thị Hoài, Hội Viên Hội Chữ thập đỏ Thôn Đoỏng Nà, xã 

Đề Thám, huyện Tràng Định 

 

55 
Bà Triệu Thị Thảo, Hội viên Hội Chữ thập đỏ Thôn Bắc Ái, xã Đề 

Thám, huyện Tràng Định 

 

56 
Ông Hoàng Phúc Thượng, Hội viên Hội Chữ thập đỏ Thôn Bắc Ái, 

xã Đề Thám, huyện Tràng Định 

 

57 
Ông Hoàng Văn Thái, Hội viên Hội chữ thập đỏ  thôn Cốc Mười, xã 

Tri Phương, huyện Tràng Định 

 

58 
Ông Hoàng Văn Doãn Thôn Nà Pan, xã Quốc Khánh, huyện Tràng 

Định 

 

Danh sách gồm 12 tập thể, 58 cá nhân./. 
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